
Trình độ Mã nghề Đã đc cấp GCN QĐ ban hành chương trình 

I Cao đẳng

1
Nghề Công nghệ ô 

tô
6510216 Quyết định 409/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

2 Nghề CNKTCK 6510201 Quyết định 410/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

3
Nghề Điện công 

nghiệp
6520227 Quyết định 411/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

II
Cao đẳng liên 

thông

1 Điện công nghiệp 6520227 Quyết định 414/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

2
Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí
6510201 Quyết định 413/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

3 Công nghệ ô tô 6510216 Quyết định 412/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

4  Thú y 6640101 Quyết định 232/QĐ - CĐBK ngày 06/5/2024

III Trung cấp

1 Công nghệ ô tô 5510216 Quyết định 348/QĐ - CĐBK ngày 20/6/2024

2 Nghề CNKTCK 5510201 Quyết định 405/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

3
Chăn nuôi thú y 5620120

Quyết định 419/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

4 Điện công nghiệp 5520227 Quyết định 408/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

5
Trồng trọt & Bảo vệ 

thực vật
5620111 Quyết định 418/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

6 Điện dân dụng 5520226 Quyết định 407/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024

Quyết định 351/QĐ - 

CĐBK ngày 

27/6/2022

Quyết định 351/QĐ - 

CĐBK ngày 

27/6/2022

Quyết định ban 

hành chuẩn đầu ra
TT

Chương trình  đào tạo
Ghi chú

GCN số: 

23/2023/GCNĐK

HĐ-TCGDNN 

ngày 4 /4/2023

GCN số: 

23/2023/GCNĐK

HĐ-TCGDNN 

ngày 4 /4/2023

Quyết định 351/QĐ - 

CĐBK ngày 

27/6/2022

GCN số: 

23/2023/GCNĐK

HĐ-TCGDNN 

ngày 4 /4/2023



7
Kỹ thuật chế biến 

món ăn
5810207 Quyết định 403/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

8
Nghiệp vụ Nhà hàng

khách sạn
5810205 Quyết định 402/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

9 Tin học ứng dụng 5480205 Quyết định 404/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

10 Công nghệ Hàn 5510217 Quyết định 406/QĐ - CĐBK ngày 16/7/2024

QĐ số 404/QĐ - 

CĐBK ngày 

31/8/2023

IV. Sơ cấp

1
Lái xe ô tô hạng

B11,B1 B2

2 Lái xe ô tô hạng C

QĐ ban hành chương trình 

1 QĐ 354/QĐ - CĐBK ngày 25/6/2024

GCN số: 

23/2023/GCNĐK

HĐ-TCGDNN 

ngày 4 /4/2023

Quyết định 351/QĐ - 

CĐBK ngày 

27/6/2022

Kỹ năng mềm (Cao đẳng; Trung cấp)

CHƯƠNG TRÌNH MĐ KỸ NĂNG MỀM

TT
Chương trình  đào tạo

GCN số: 

23/2023/GCNĐK

HĐ-TCGDNN 

ngày 4 /4/2023

Trình độ

(Quyết định số:368/ QĐ – CĐBK ngày 

02/7/2024 của Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn)


